
TUẦN 21: 

BÀI 89: Vần iêp - ươp 

 

Bài 1:  Nối: 

 

Bài 2 :  Điền iêp hay ươp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đàn gà con  có vị chua. 

   

Chú mèo mướp  đang bắt chuột. 

   

Rau diếp cá  kêu chiêm chiếp. 

   

 

      th……… mời 
Ù 

 

         c………. cờ 

 

Ù 

 

      cá …….. muối 
Ù 



Đáp án bài 89: Vần iêp - ươp 

 

Bài 1:  Nối: 

 

Bài 2 :  Điền iêp hay ươp: 

 

 

 

 

Đàn gà con  có vị chua. 

   

Chú mèo mướp  đang bắt chuột. 

   

Rau diếp cá  kêu chiêm chiếp. 

   

 

      thiếp mời 
 

 

         cươp cờ 

 

Ù 

 

     cá ươp muối 
Ù 


